
ỦY BAN NHÂN DÂN 

 XÃ LA HIÊN 
 

Số:        /UBND-VHXH 
V/v rà soát, cung cấp danh mục thủ tục 

hành chính đủ điều kiện thực hiện DVCTT  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

 

La Hiên, ngày         tháng 9 năm 2025 

          

Kính gửi:     

- Văn phòng HĐND và UBND xã La Hiên; 

- Phòng Kinh tế xã La Hiên; 

- Phòng Văn hóa - Xã hội xã La Hiên; 

- Trung tâm phục vụ hành chính công xã La Hiên. 
 

Thực hiện Công văn số 946/SKHCN-CĐS ngày 18/9/2025 của Sở Khoa học và 

Công nghệ tỉnh Thái Nguyên về việc rà soát, cung cấp danh mục thủ tục hành chính 

đủ điều kiện thực hiện DVCTT (bao gồm DVCTT toàn trình, một phần). Ủy ban 

nhân dân xã La Hiên yêu cầu các đơn vị thực hiện các nội dung sau: 

1. Theo chức năng, nhiệm vụ được phân công, các đơn vị tổ chức rà soát danh 

mục 25 dịch vụ công đã toàn trình về dữ liệu, 982 thủ tục hành chính (TTHC) đủ 

điều kiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến tại Phụ lục II, Phụ lục V Kế hoạch số 

02-KH/BCĐTW ngày 19/6/2025 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa 

học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (Có danh mục gửi kèm theo). 

Trên cơ sở đó, căn cứ thẩm quyền giải quyết, đề xuất danh mục cung cấp dịch vụ 

công trực tuyến (DVCTT) toàn trình, một phần thuộc ngành, lĩnh vực tại cả cấp tỉnh, 

cấp xã (Mẫu theo Phụ lục gửi kèm). 

2. Ngoài danh mục tại Kế hoạch số 02-KH/BCĐTW, nhằm đảm bảo đạt chỉ 

tiêu “Tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính xử lý trực tuyến đạt 70%” vào năm 20251, đề 

nghị các đơn vị rà soát toàn bộ TTHC còn lại thuộc ngành, lĩnh vực phụ trách tại cấp 

tỉnh, cấp xã để đề xuất thêm danh mục cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình. 

Tổng hợp cùng trong Danh mục nêu tại mục 1 Công văn này (đánh dấu x vào ô 

“ngoài danh mục của Kế hoạch số 02-KH/BCĐTW”). Tiêu chí cung cấp dịch vụ 

công trực tuyến theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 13 Thông tư số 

01/2023/TT-VPCP ngày 05/4/2023 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính 

phủ quy định một số nội dung và biện pháp thi hành trong số hóa hồ sơ, kết quả giải 

quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. 

Ủy ban nhân dân xã La Hiên yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực 

hiện. Gửi kết quả rà soát về Phòng Văn hóa – Xã hội chậm nhất ngày 26/9/2025 để 

                                           
1 Kế hoạch số 15-KH/TU ngày 16/9/2025 của Tỉnh uỷ Thái Nguyên về hành động thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW, 

ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc 

gia. 



 

2 

tổng hợp gửi Sở Khoa học và Công nghệ. Thông tin đầu mối liên hệ, trao đổi công 

việc: Ông Trần Hải Dương, số điện thoại: 0942.397.091./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Đ/c Chủ tịch, các đ/c PCT UBND xã; 

- Lưu: VT, VHXH. 

 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

Trần Đức Tú 
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PHỤ LỤC 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐỦ ĐIỀU KIỆN CUNG CẤP  

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN 
 (Kèm theo Công văn số           /UBND-VHXH ngày     /9/2025 của UBND xã La Hiên) 

 

STT Mã thủ tục Tên thủ tục hành chính 

DVCTT 

 toàn 

trình 

DVCTT 

 một phần 

Có 

phí/ 

lệ phí 

Ngoài danh 

mục của KH 

02-

KH/BCĐTW 

(1) (2) (3) (4) (5) (8) (9) 

  CẤP TỈNH     

I Lĩnh vực …..     

1 1.009283.H55 Chấm dứt ….. x  x  

2 
1.013276.H55

  

Chấp thuận bổ sung …. x    

II Lĩnh vực …..     

1 1.009283.H55 Chấm dứt ….. x  x  

2 
1.013276.H55

  

Chấp thuận bổ sung …. x    

….       

  CẤP XÃ     

I Lĩnh vực …..      

1 1.009283.H55 Chấm dứt ….. x  x  

2 
1.013276.H55

  

Chấp thuận bổ sung …. x    

….       

II Lĩnh vực …..      

1 1.009283.H55 Chấm dứt ….. x  x  

2 1.013276.H55 Chấp thuận bổ sung …. x    

       

Thông tin đầu mối phối hợp:  Họ tên, chức vụ, số điện thoại, email. 
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